
Sự câu tao tư
QUI TĂC chuyên danh tư qua tinh tư và trang tư: 

I. Phương phap chuyên hoa (Ableitung): 
A. Chuyên danh tư qua tinh tư: thêm tiêp vĩ ngư
khi thêm vi ngữ vào gôc cua danh tư đê có môt tinh tư mơi thì vi ngữ đoi hoi: 
• 1. không biên âm gôc danh tư
• 2. biên âm gôc danh tư
• 3. vơi sự chêm âm giữa danh tư và vi ngữ
• 4. sự chuyên hóa môt hôn hơp 
• 5. ngoai vi ngữ

Gold + -en = golgen ma vàng
Fehler + -haft = fehlerhaft có lôi, sai
Schaum + -ig = schaumig đây bot
Heuschler + -isch = heuchlerisch đao đưc gia
Glück + -lich = glücklich hanh phuc
Gewalt + -los = gewaltlos bât bao đông
Plan + -mäßig = planmäßig đung kê hoăch
Furcht + -sam = furchtsam sơ sêt

1.Tiêp vi ngữ gôc Đưc không đoi biên âm
-en   -ern đăc tinh, đăc điêm cua vât chât eisern, hölzern

-haft sự giữ, chiêm giữ, chiêm hữu, giữ riêng/chiu trach nhiêm/sự so sanh tugendhaft, rätselhaft

-ig  -(er)ig sự đông dang, giông như/ sở hữu/ tinh chât, đăc chât/ trang thai/ cam xuu c/ stündig, kräftig, würzig, hungrig

-isch gôc gac, căn nguyên/ loai, giông/ cử chi, dang điêu/ cam xuc neidisch, typisch, höllisch

-lich loai, giông/ sở hữu/ đăc điêm/ khuynh hương/ sự giam bơt/ kha tinh, kha di stünlich

-los không, vô, bât/ mât đi, bo đi, rơi đi/ khiêm khuyêt, thiêu hut bargeldlos, kopflos, gedankenlos

-mäßig đăc tinh, đăc phâm, đăc điêm/ tương ưng, tươg xưng, phù hơp regelmäßig, rechtmäßig

-sam hành đông/ khuynh hương/ đăc tinh/cam xuc furchtsam

-sch    -er dùng găn vào tên riêng / thuôc về thành phô.. freud’sche Theorie, Kölner Dom

2. Tiêp vi ngữ gôc Đưc cân biên âm
Danh tư vơi gôc –a-, -o-, -u- thương đươc biên âm qua ngã sô nhiều/sở hữu cach
Vi du Nomen Plural
Blatt + -(er)ig = blätterig Blatt  Blätter + -ig  blätterig
Holz + -ern = hölzern Holz  Hölzer + -n  hölzern
Zufall + -ig = zufällig Zufall  Zufälle + -ig  zufällig
Aufstand + -isch = aufständisch Aufstand  Aufstände + -isch  aufständig

-ern   -erig   -ig   -isch   -lich

3. vơi âm chêm -en- và -s- môt vài khi dùng -e- / -er- / -es- (sau khi danh tư đôi qua sô nhiều hay Genitiv)
Nhiều vi ngữ đoi phai có âm chêm khi đươc găn vào gôc danh tư: 
Vi du:         âm chêm                                                                                                                                đương đi
Held -en- haft = heldenhaft môt cach anh hùng sô nhiều/ sở hữu cach

Tat -en- los = tatenlos không can thiêp sô nhiều

Zahl -en- mäßig = zahlenmäßig băng sô sô nhiều

Frühling -s- haft = frühlingshaft đây vẻ mùa xuân

Veranwortung -s- los = verantwortungslos vô trach nhiêm danht tư giông cai vơi -ung, -keit, -heit, -ion + s

Gefühl -s- mäßig = gefühlsmäßig đây xuc cam

Kraft -e- mäßig = kräftemäßig tùy theo sưc sô nhiều

Kind -er- los = kinderlos không con, vô sinh sô nhiều

Verstand -es- mäßig = verstandesmäßig tri thưc sở hữu cach

Vi ngữ đoi âm chêm
-haft     -los     -mäßig 
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4. chuyên hóa môt hôn hơp thành tinh tư mơi
Môt vài vi ngữ  có thê chuyên hóa môt hôn hơp tinh tư+danh tư hoăc danh tư+danh tư thành môt tinh tư mơi:
zart Glied -(e)rig = zartgliedrig bô phân mềm mai

zwei Monat -lich = zweimonatlich môi hai thang

alt Vater -isch = altväterisch như cha già

Silber Haar -ig = silberhaarig tóc bac

-erig    -ig     -isch   -lich

5. vơi ngoai vi ngữ
ngoai vi ngữ chi đươc găn vào ngoai danh tư
Funktion     + -al         = funktional
Musik         + -alisch   = musikalisch
Atom          + -ar         = atomar
Kultur        + -ell         = kulturell
Karneval    + -esk        = karnevalesk
Instinkt      +  -iv          = instinktiv
Nerv          +  -ös         = nervös

-al      -ial phâm chât, tinh chât, đăc tinh
-alisch  -anisch  -arisch  -orisch thuôc về dân..., gôc gac, tinh  cach
-ar    -är trang thai, tình trang
-ell   -iell    -ual   -uell nguyên nhân cua/ ai gây ra chuyên gì/ đưa đên
-esk đăc tinh, cach thưc, thai đô, tinh cach, tương tự như
-id
-in thuôc về
-inisch   -istsch    -etisch   -itisch phâm chât, đăc điêm
-iv phâm chât, phâm lương, chuu đô ng, thuôc về 
-ös đăc điêm, cach thưc, tinh cach

đăc biêt:
danh tư chuyên hóa vơi ngoai vi ngữ thành tinh tư mơi thương bi mât âm tân cùng
âm cuôi danh tư vĩ ngư tĩnh tư
-e Tabelle + -arisch = tabellarisch có bang
-ie Bakterie + -ell = bakteriell có vi trùng
-ie Harmonie + -istisch = harmonistisch điều hoa
-um Ultimatum + -iv = ultimativ cach tôi hâu
-um Zentrum + -al = zentral thuôc về trung tâm
-us Uterus + -in = uterin thuôc về tử cung
-o Mexico + -anisch = mexikanisch thuôc  về Mê
-en Nomen + -al = nominal thuôc về danh tư
-er Theater + -al = theatral có ve   

     
     
     
     
     
     
     
 

 gia tao
-ül Molekül + är = molekülär thuôc về phân tư

B. Chuyên danh tư qua trang tư: thêm tiêp vĩ ngư 
Trang tư mơi đươc tao ra do sự găn môt vi ngữ vào môt danh tư
Có 4 cach tao ra trang tư: 
1. găn trực tiêp
2. găn vơi âm chêm –s-
3. găn vơi âm chêm cua dang sô nhiều

1. Cach găn trực tiêp vi ngữ vào gôc danh tư :
Probe + -halber   = probehalber
Bauch + -lings   = bäuchlings
Dutzend + -mal   = dutzendmal
Notfall + -s   = notfalls
Berg + -seits   = bergseits
Himmel + -wärts   = himmelwärts
Ansatz + -weise   = ansatzweise

Vi ngữ đươc găn trực tiêp vào gôc danh tư
-halber -lings -mal -s     -seits -wärts  -weise
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2. Cach găn vơi âm chêm  –s–  
Beruf  +  -s- + halber =     berufshalber          (vì nghề nghiêp)
Beispiel  +            -s-         +            weise =     beispielsweise       (vi du như)

Vi ngữ đươc găn vơi âm chêm vào gôc danh tư
-halber    - weise

3. Cach găn vơi danh tư sô nhiều
Nhiều vi ngữ chi cân dang sô nhiều cua gôc danh tư khi đươc găn chung lai:
Umstände + -halber = umständehalber
Millionen + -mal = millionenmal
Tage               + -weise = tageweise
 
Vi ngữ đươc găn vơi sô nhiều cua danh tư
-halber      -mal    -weise

Vi ngữ cua tinh tư/trang tư
-abel đông tư   + -abel   tinh tư kha năng transportabel, diskutabel

-al Danh tư + -al   tinh tư so sanh, giông như genial

-arm Danh tư + -arm   tinh tư có it schadstoffarm, geräuscharm

-artig Danh tư   + -artig   tinh tư so sanh blitzartig

-bar Đông tư   + -bar   tinh tư kha năng essbar, lösbar

-echt Danh tư   + -echt   tinh tư chông đôi, chông lai farbecht, lichtecht

-eigen Danh tư   + -eigen   tinh tư thuôc về, thuôc nhóm firmeneigen, staatseigen

-ens tinh tư/tư sô  + -ens  trang tư câu tai trang tư höchstens, zweitens

-er tên riêng + -er   tinh tư thuôc về, đên tư, quôc tich Rostocker Hafen, Zittauer Marktplatz

-fach tư sô/ tinh tư   + -fach   tinh tư lân, lâp lai dreifach, vielfach, mehrfach

-fähig Danh tư   + -fähig   tinh tư có kha năng funktionsfähig, arbeitsfähig

-fern Danh tư   + -fern   tinh tư liên hê, tương quan realitätsfern, praxisfern

-fest Danh tư/Đông tư   + -fest   tinh tư không nhay cam, không cam xuc wasserfest, wischfest

-frei Danh tư   + -frei   tinh tư vô, bât, không có nikotinfrei, schmerzfrei, fehlerfrei

-gemäß Danh tư + -gemäß   tinh tư quy theo, dựa theo zeitgemäß, jugendgemäß

-gerecht Danh tư   + -gerecht   tinh tư theo, quy theo qualitätsgerecht, termingerecht

-getreu Danh tư   + -getreu   tinh tư đunh y ban chinh realitätsgetreu, detailgetreu

-haft Danh tư   + -haft   tinh tư so sanh schülerhaft, heldenhaft

-halber Danh tư   + -halber  trang tư vì, do interessehalber, ordnungshalber

-haltig Danh tư   + -haltig   tinh tư có chưa đựng, chưa chât fetthaltig, eisenhaltig

-ig Danh tư  + -ig   tinh tư đăc phâm, đăc tinh sonnig, dreiwöchig

-isch  tinh tư + -isch  đăc phâm, đăc tinh, quôc tich typisch, englisch

-leer Danh tư   + -leer   tinh tư vô, bât, không hiên diên bedeutungsleer

-lich Danh tư/đông tư   + -lich   tinh tư đăc phâm, đăc tinh sprachlich, beweglich

-los Danh tư   + -los   tinh tư không có, vô, bât fehlerlos, geschmacklos, schmerzlos

-mal tư sô  + -mal  trang tư có nhiều lân zweimal, dreimal

-mals tinh tư   + -mals  trang tư lâp lai oftmals, mehrmals

-maßen Đông tư   + -maßen  trang tư trang tưư  do phân tư II ra zugegebenermaßen, verdientermaßen

-mäßig Danh tư   + -mäßig   tinh tư đoi hoi, cân thiêt vorschriftsmäßig, gesetzmäßig, planmäßig

-nah Danh tư   + -nah   tinh tư gân, có liên quan đên realitätsnah, praxisnah

-ös Danh tư   + -ös   tinh tư Đăc phâm, đăc tinh, giông như luxuriös, skandalös

-reich Danh tư   + -reich   tinh tư có nhiều, có đông einflussreich, erfolgreich, verkehrsreich

-reif Danh tư   + -reif   tinh tư có đây đu olympiareif, serienreif

-s Danh tư   + -s  trang tư sự lâp lai sonntags, vormittags

-sam Đông tư   + -sam   tinh tư kha năng, co thêê biegsam

-schwer Danh tư   + -schwer   tinh tư có nhiều folgenschwer, gedankenschwer

-seits đai tư/ tinh tư   + -seits  trang tư liên quan tơi meinerseits, staatlicherseits

-tel tư sô  + -tel  trang tư phân sô viertel, zehntel

-trächtig Danh tư   + -trächtig   tinh tư dươnh như, chưng gewinnträchtig, erfolgsträchtig

-tüchtig Danh tư/Đông tư   + -tüchtig   tinh tư có kha năng, thich hơp vơi geschäftstüchtig, fahrtüchtig

-voll Danh tư   + -voll   tinh tư có nhiều, bedeutungsvoll, geschmackvoll

-wärts Danh tư/Giơi tư   + -wärts  trang tư về hương seitwärts, vorwärts

-weise Danh tư/ tinh tư/ Đông tư   + -weise  trang tư môt cach gi©© đó flaschenweise, dummerweise, leihweise

-wert Đông tư + -wert  tinh tư lơi khuyên, lơi dăn lesenswert, ansehenswert

-würdig Danh tư   + -würdig   tinh tư đang đê làm diskussionswürdig, kreditwürdig
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II. Phương phap ghep từ (Komposita): 

A. Ghep môt danh tư và môt tinh tư vơi nhau
Cach thư hai đê chuyên danh tư thành tinh tư là ghep môt tinh tư có săn vào môt danh tư.
Danh tư này thương là phân đinh nghia cua danh tư ghep. Cac tư ghep mang tinh chât cua sự so sanh:    

butterweich = weich wie Butter mềm như bơ

glasklar = klar wie Glas trong như gương

strohdumm = dumm wie Stroh ngu như bo (rơm)

zuckersüß = süß wie Zucker ngot như đương

B. Ghep môt danh tư và môt phân tư I (Partizip Präsent) vơi nhau
Trong tư ghep nây danh tư là môt tuc tư trực tiêp cua phân tư I:

weltbewegend = etwas, was die Welt bewegt làm luân chuyên thê giơi

ohrenbetäubend = Lärm, der die Ohren betäubt làm điêc lô tai

herzerquickend = etwas, was das Herz erquickt làm khuây khoa trai tim

C. Ghep môt danh tư và môt tinh tư vơi nhau. 
Trong tư ghep này danh tư là môt tuc tư gian tiêp cua tinh tư:

kinderfeindlich = etwas, was den Kindern feindlich ist không thich con nit

schockähnlich = etwas, was einem Schock ähnlich ist như cu sôc

zangengleich = etwas, was einer Zange gleich ist như cai kềm

D. Ghep môt danh tư và môt tinh tư vơi nhau
Trong tư ghep nây danh tư là tuc tư sở hữu cua tinh tư

siegessicher = jemand, der sich des Sieges sicher ist chăc chăn thăng

tatverdächtig = jemand, der einer Tat verdächtig wird bi nghi ngơ do hành vi

zielbewußt = jemand, der sich eines Zieles bewußt ist có muc tiêu

E. Ghep môt danh tư và môt tinh tư vơi nhau
Trong tư ghep này danh tư là môt giơi tuc tư cua tinh tư:

hilfsbereit = jemand, der zur Hilfe bereit ist thich giup đơ

zeitgemäß = etwas, was der Zeit entspricht hơp thơi

neiderfüllt = jemand, der von Neid erfüllt ist đây long ganh ti

1. Cach ghep danh tư vơi tinh tư: 
1.1.  trực tiêp không có âm chêm

abgasfrei = frei von Abgas không bi khói xe

jadegrün = grün wie Jade xanh như ngoc

wasserdicht = dicht gegenWasser kin không thăm nươc 

1.2.    có âm chêm: -e- / -en-  /  -ens-  /   -er-  /  -es-  /  -s-    (do sô nhiều hay sở hữu cach)

 mausetot = tot wie eine Maus chêt quay râu

menschenscheu = scheu vor Menschen nhut nhat trươc sô đông

herzensgut = gut des Herzens thương ngươi 

kindersicher = sicher für Kinder không nguy hiêm cho trẻ con

geistesabwedend = abwesend des Geites mơ màng, lo ra

arbeitsscheu = scheu vor Arbeit lươi làm viêc

2.   Cach ghep danh tư vơi trang tư  
 2.1. trang tư ghep dùng đê chi hương mà thôi

Berg + ab = bergab xuông nui

Berg + auf bergauf lên nui

Fluß + abwärst flußabwärts theo dong nươc

Fluß + aufwärts flußaufwärts ngươc dong nươc

Land + einwärts landeinwärts vào đât liền

Tag + aus tagaus ngày ra

Tag + ein tagein ngày vào
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